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Cộng sinh đa văn hóa là 

Nhữ ng ngữờ i khá c nháu về  quố c ti ch háy dá n tố  c cu ng đố n nhá  n nhữ ng sữ  khá c biề  t về  

vá n hố á đề  xá y dữ ng mố i quán hề   bì nh đá ng vá  chung số ng nhữ mố  t thá nh viề n cá u tá ố 

nề n xá  hố  i đi á phữờng. 

（Thềố “Bá ố cá ố nghiề n cữ u về  xu c tiề n cố  ng sinh đá vá n hố á” cu á Phố ng Tố ng vu ） 
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Tình hình cư dân người nước ngoài tại TP Toyokawa 

Gá n đá y cữ dá n ngữờ i nữờ c ngốá i tá i Tốyốkáwá cố  xu hữờ ng tá ng. Tá i thờ i điề m ngá y 1/4/2015, số  

cữ dá n ngữờ i nữờ c ngốá i lá  4,857 ngữờ i. Má  c du  ờ  thờ i điề m ngá y 1/4/2022, dố á nh hữờ ng cu á đá i 

di ch COVID, cốn số  ná y cố  giá m nhá t thờ i, những đề n ngá y 1/4/2024 số  cữ dá n ngữờ i nữờ c ngốá i tá i 

thá nh phố  đá  tá ng lề n đề n 8,282 ngữờ i. 

Trống tố ng cữ dá n thá nh phố  tá i thờ i điề m ngá y 1/4/2024 (183,947 ngữờ i), cữ dá n ngữờ i nữờ c 

ngốá i chiề m 4.5%, tá ng 1.8% (3,425 ngữờ i) số vờ i cốn số  2.7% cu á ná m 2015.  

 

【TỈ LỆ CƯ DÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI】 

（Khá ố sá t cu á phố ng Cữ dá n ngá y 1/4 há ng ná m） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí của bản kế hoạch 

Kề  hốá ch ná y cố  nố  i dung dữ á trề n phữờng hữờ ng chì nh cu á bá n Kề  hốá ch tố ng hờ p TP Tốyốkáwá, 

đữờ c cá n chì nh đề  phu  hờ p vờ i cá c kề  hốá ch cố  liề n quán khá c. 

 

Thời gian áp dụng bản kế hoạch 

Á p du ng trống 5 ná m tữ  ná m 2025~2029. Tuy nhiề n, trống thờ i gián đố , kề  hốá ch sề  đữờ c điề u 

chì nh nề u cá n tu y thềố tiề n đố   vá  tì nh hì nh xá  hố  i. 
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Thực hiện chính sách hỗ trợ xuyên suốt các giai đoạn cuộc đời 

Chu ng tố i quán tá m đề n nhiề u tữ cá ch lữu tru  vá  quố c ti ch khá c nháu, hố  trờ  chố tữ ng nhố m ngữờ i 

ờ  cá c giái đốá n khá c nháu trống cuố  c đờ i tữ  giái đốá n sờ sinh đề n thờ i ky  cáố tuố i, đề  thu c đá y 

nhánh chố ng sữ  tữ  chu  vá  hốá t đố  ng cu á cữ dá n ngữờ i nữờ c ngốá i. Thềố đố , tốá n bố   kề  hốá ch lá  sữ  

nố i kề t xuyề n suố t cá c giái đốá n cuố  c đờ i, cu ng nháu hữờ ng đề n mố  t xá  hố  i cố  ng sinh đá vá n hố á dề  

số ng chố tá t cá  mố i ngữờ i.  

 

Các chỉ số mục tiêu 

Đề  xu c tiề n kề  hốá ch, chu ng tố i thiề t lá  p mố  t số  chì  tiề u nhữ sáu: 

 
Các chỉ tiêu 

Năm 2023 
(thực tế) 

Năm 2029 
(Mục tiêu) 

Chì  tiề u  
tố ng thề  

Tì  lề   cữ dá n cá m thá y khố ng cố  khốá ng 
cá ch giữ á ngữờ i Nhá  t vá  ngữờ i nữờ c 
ngốá i, cố  mống muố n kề t giáố vờ i nháu 

78.1％ 80.0％ 

Tì  lề   cữ dá n ngữờ i nữờ c ngốá i cá m thá y 
thố á má n về  cuố  c số ng tá i Tốyốkáwá 

78.9％ 88.0％ 

Phữờng chá m
【1】 

 
Hữờ ng đề n 

tữờng lái 

Số  lá n giáố lữu về  nuố i dá y cốn đá vá n hố á 16 lá n 19 lá n 

Số  ngố n ngữ  vá  số  giá ố viề n hố  trờ  tiề ng Nhá  t 
4 ngố n ngữ ,  
12 ngữờ i 

5 ngố n ngữ ,  
15 ngữờ i 

Số  hố c sinh nhá  p hố c há ng ná m tá i lờ p 
Kốgitsunề 

64 ngữờ i 90 ngữờ i 

Phữờng chá m
【2】 

 

Thá nh phố  

dề  số ng 

Số  ngữờ i hố c cá c lờ p tiề ng Nhá  t 309 ngữờ i 480 ngữờ i 

Số  lữờ t tá i ữ ng du ng phá n lốá i rá c/ 
rá c tá i chề  (phiề n bá n ngốá i ngữ ) 

752 lữờ t 1,000 lữờ t 

Số  lữờ t đá ng ky  hề   thố ng truyề n đá t 
thố ng tin tiề ng nữờ c ngốá i (Tốyốkáwá 
Ánshin Máil) 

837 lữờ t 1,200 lữờ t 

Mữ c đố   há i lố ng về  di ch vu  tữ vá n dá nh 
chố ngữờ i nữờ c ngốá i 

99.2% 99.5% 

Phữờng chá m
【3】 

 
Thá nh phố   

ná ng đố  ng 

Tì  lề   ngữờ i biề t về  tiề ng Nhá  t đờn giá n 29.2％ 40.0％ 

Số  ngữờ i thám giá nhữ ng buố i hố c nhá m 
mu c đì ch thá u hiề u quố c tề , giáố lữu quố c tề  

881 ngữờ i 1,500 ngữờ i 

Số  ngữờ i đá ng ky  lá m lá nh đá ố ngữờ i 
nữờ c ngốá i (Gáikốkujin Lềádềr) 

― 6 ngữờ i 

Tì  lề   tố  dá n phố  cố  ngữờ i nữờ c ngốá i 
thám giá cá c hốá t đố  ng cu á tố  dá n phố  

― 30.0% 
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Cấu trúc dự án 

Đề  đá t đữờ c “Mu c tiề u”, chu ng tố i đề  rá 2 chì nh sá ch chố tữ ng phữờng chá m chì nh vá  đáng thữ c 

hiề  n cá c dữ  á n chì nh. 

【Mục tiêu】   【Phương châm chính】   【Chính sách】 

 

【Dự án chính】 
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【１】 

 
 

 (1)Hố  trờ  nuố i dá y cốn 
●Hố  trờ  thái phu , ngữờ i nuố i dá y trề  vá  trề  
ềm chữá đề n tuố i đi hố c. 

●Hố  trờ  phu  huynh vá  hố c sinh tuố i nhi 
đố ng 

Mu c số  1~9 

    

 

 

(2)Cu ng cố  mố i trữờ ng giá ố du c 
●Hố  trờ  viề  c hố c chố hố c sinh nhi đố ng,  
giu p cá c bề  chữá đi hố c/khố ng đề n trữờ ng 
đữờ c đề n trữờ ng. 

●Hố  trờ  về  đi nh hữờ ng chố hố c sinh 

 

Mu c số  

10~17 
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【２】 

 
 

 
(1)Xá y dữ ng mố i trữờ ng giáố tiề p 
thuá  n lờ i 

●Hố  trờ  hố c tiề ng Nhá  t 
●Xu c tiề n thá u hiề u về  quy tá c sinh hốá t ờ  
Nhá  t, v.v.. 

●Cung cá p thố ng tin đá ngố n ngữ  thố ng quá 
cố ng nghề   thố ng tin 

 

Mu c số  

18~35 

    

 

 

 

(2)Cu ng cố  mố i trữờ ng số ng 
●Cu ng cố  hề   thố ng phiề n di ch/tữ vá n 
●Hố  trờ  thuề , y tề , bá ố hiề m, điề u dữờ ng, 
phu c lờ i 

●Cu ng cố  thề  chề  lu c thiề n tái 
●Cu ng cố  mố i trữờ ng láố đố  ng 

 

Mu c số  

36~48 
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【３】 

 

 

 
(1)Xá y dữ ng nhá  n thữ c về  cố  ng 
sinh đá vá n hố á 

●Phá t triề n nhá  n thữ c cố  ng sinh đá vá n hố á, 
thá u hiề u quố c tề  

●Phá n á nh y  kiề n cu á cữ dá n ngữờ i nữờ c 
ngốá i 

●Phố  cá  p tiề ng Nhá  t đờn giá n 

 

Mu c số  

49~55 

 
   

  

(2)Xu c tiề n hốá t đố  ng tá i đi á 
phữờng 

●Thu c đá y thám giá giáố lữu vá  hố á nhá  p 
vờ i xá  hố  i tá i đi á phữờng 

●Khuyề n khì ch ná ng đố  ng hố á, quố c tề  hố á 
khu vữ c. 

 

Mu c số  

56~62 
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Số Dự án Số Dự án Số Dự án 

1 
Tá ố Số  táy thố ng tin nuố i dá y cốn 

bá ng ngốá i ngữ  
22 

Phá t bố   “hữờ ng dá n chố ngữờ i mờ i” 

bá ng tiề ng ngốá i ngữ  
43 

Tố  chữ c buố i hố c phố ng chố ng thiề n 

tái, v.v.. dá nh chố ngữờ i nữờ c ngốá i 

2 

Đố i ữ ng đá ngố n ngữ  trống viề  c 

kiề m trá sữ c khố ề đi nh ky , tiề m 

chu ng dữ  phố ng 

23 
Truyề n thố ng há nh chì nh bá ng vidềố 

đá ngố n ngữ  
44 

Xu c tiề n đá ng ky  vá  đá ố tá ố tì nh 

nguyề  n viề n phiề n di ch lu c thiề n tái 

3 

Đố i ữ ng đá ngố n ngữ  trống tữ vá n 

nuố i dá y trề  vá  sữ  trữờ ng thá nh 

cu á trề  

24 
Phố  cá  p cá ch vữ t rá c vá  phá n lốá i rá c 

chố ngữờ i nữờ c ngốá i 
45 Đố i ữ ng đá ngố n ngữ  lu c thiề n tái 

4 
Tá ố cờ hố  i giáố lữu nuố i dá y cốn đá 

vá n hố á 
25 

Truyề n thố ng quy tá c sinh hốá t cố  ng 

đố ng chố nhữ ng ngữờ i ờ  nhá  dố 

thá nh phố  quá n ly  

46 

Các cơ quan liên quan chia sẻ thông 

tin và phối hợp với nhau để củng cố 

lao động và môi trường lao động 

5 
Phá t há nh đá ngố n ngữ  tá i liề  u liề n 

quán đề n nhá  trề , v.v..  
26 

Tố  chữ c buố i hố c về  án tốá n giáố 

thố ng, phố ng chố ng tố  i phá m chố 

ngữờ i nữờ c ngốá i 

47 

Tữ vá n viề  c lá m vá  cung cá p thố ng tin 

đá ố tá ố nghề , v.v.. dá nh chố ngữờ i 

nữờ c ngốá i 

6 

Tiề n há nh dữ  á n Dữ  bi  đề n trữờ ng 

(dá y tiề ng Nhá  t chố trề  ềm trữờ c 

khi nhá  p hố c) 

27 
Tổ chức buổi học về quy tắc sinh 

hoạt tại Nhật cho người nước ngoài 
48 Hố  trờ  ngữờ i nữờ c ngốá i khờ i nghiề  p 

7 

Tá ố điề u kiề  n nhá  p hố c vá  đi hố c 

tiề u hố c (phố  biề n quy tá c sinh 

hốá t ờ  trữờ ng, chề  đố   giá ố du c, 

v.v..) 

28 Phiề n di ch thố ng quá cuố  c gố i vidềố 49 

Tố  chữ c sữ  kiề  n giáố lữu giữ á cữ dá n 

ngữờ i Nhá  t vá  cữ dá n ngữờ i nữờ c 

ngốá i 

8 
Cu ng cố  đố i ữ ng đá ngố n ngữ  trống 

Cá u lá c bố   Nhi đố ng sáu giờ  hố c 
29 

Thực hiện trang web thành phố 

bằng ngoại ngữ 
50 

Giá ố dữờ ng nhữ ng cữ dá n ngữờ i Nhá  t 

cố  y  thữ c cố  ng sinh đá vá n hố á vá  tữ 

duy quố c tề  phống phu  

9 
Thữ c hiề  n tữ vá n giá ố du c trữờ ng 

hố c 
30 

Củng cố việc truyền thông sử dụng hệ 

thống truyền thông đa ngôn ngữ 
51 Tố  chữ c lờ p hố c ngốá i ngữ  

10 
Ná m bá t tì nh hì nh hố c sinh ngữờ i 

nữờ c ngốá i 
31 

Cá i thiề  n viề  c truyề n thố ng đá ngố n 

ngữ  trề n cá c nề n tá ng má ng xá  hố  i 
52 

Phá t triề n y  thữ c tố n trố ng nhá n 

quyề n 

11 
Bố  sung giá ố viề n trờ  giá ng tiề ng 

Nhá  t tá i cá c trữờ ng tiề u/trung hố c 
32 

Cung cá p thố ng tin há nh chì nh đá 

ngố n ngữ  tá i quá y tiề p nhá  n cu á cá c 

phố ng bán 

53 

Tố  chữ c sữ  kiề  n giáố lữu cá c nữờ c 

thố ng quá thá nh phố  ánh ềm, thá nh 

phố  thá n hữ u, v.v.. 

12 

Tá ng cữờ ng ná ng lữ c giá ng dá y cu á 

giá ố viề n phu  trá ch hố c sinh ngữờ i 

nữờ c ngốá i 

33 
Quá ng bá  tá i nguyề n du li ch đề n cữ 

dá n ngữờ i nữờ c ngốá i 
54 

Tá ố cờ hố  i đề  lá ng nghề y  kiề n cu á cữ 

dá n nữờ c ngốá i 

13 Phá n bố  ngữờ i chì  đá ố giá ố du c 

tiề ng Nhá  t 

34 Cá t giá m gá nh ná  ng thu  tu c tá i quá y 

tiề p nhá  n ờ  Tố á thi  chì nh 
55 

Mở rộng việc sử dụng tiếng Nhật 

đơn giản 

14 

Tăng cường hỗ trợ những trẻ em 

chưa đi học, không đến trường 

được đi học (lớp Kogitsune) 

35 
Truyền thông trang web thành phố 

một cách dễ hiểu cho người nước 

ngoài 

56 
Thu c đá y ngữờ i nữờ c ngốá i thám giá 

hốá t đố  ng xá  hố  i đi á phữờng 

15 
Tố  chữ c hố c nhố m mu á hề  chố hố c 

sinh nhi đố ng ngữờ i nữờ c ngốá i 
36 

Cải thiện “Quầy tư vấn dành cho 

người nước ngoài” 
57 

Thu c đá y tố  chữ c buố i hố c/buố i huá n 

luyề  n phố ng chố ng thiề n tái dá nh chố 

ngữờ i nữờ c ngốá i phố i hờ p giữ á đi á 

phữờng vá  cá c xì  nghiề  p 

16 
Hố  trờ  hố c tá  p chố hố c sinh nhi 

đố ng ngữờ i nữờ c ngốá i (PECLÁ） 
37 

Cố  phiề n di ch hữờ ng dá n riề ng tữ ng 

ngố n ngữ  
58 

Tá ố mố i trữờ ng đi á phữờng đố n nhá  n 

ngữờ i nữờ c ngốá i 

17 

Tố  chữ c buố i tữ vá n đi nh hữờ ng 

chố phu  huynh vá  hố c sinh nhi 

đố ng, hốá  c cung cá p thố ng tin về  

đi nh hữờ ng giá ố du c, v.v.. 

38 Bố  trì  phiề n di ch viề n 
59 Đào tạo lãnh đạo người nước ngoài 

tại địa phương 

18 
Tạo cơ hội học tiếng Nhật cho 

người nước ngoài 
39 Phá i cữ  phiề n di ch viề n 60 Tá ng khá ch du li ch nữờ c ngốá i 

19 
Tố  chữ c buố i đá ố tá ố tì nh nguyề  n 

viề n tiề ng Nhá  t. 
40 

Tố  chữ c buố i tữ vá n thuề  vu  chố 

ngữờ i nữờ c ngốá i 
61 Xu c tiề n đi nh cữ thố ng quá viề  c hố  trờ  

cuố  c số ng chố du hố c sinh 

20 
Phố  biề n ky  thi kiề m đi nh ná ng lữ c 

Nhá  t ngữ  vá  hố  trờ  chi phì  dữ  thi. 
41 

Phố  biề n chề  đố   bá ố đá m xá  hố  i chố 

ngữờ i nữờ c ngốá i 

62 Giới thiệu tấm gương hoạt động 

của người nước ngoài 

21 

Cung cá p thố ng tin cá c buố i đá ố tá ố 

giá ố viề n tiề ng Nhá  t hốá  c cá c lờ p 

hố c tiề ng Nhá  t. 

42 
Phố  biề n vá  tá  n du ng hề   thố ng phiề n 

di ch y tề  tì nh Áichi 

※Dữ  á n mờ i：○số  thữ  tữ    

Dữ  á n trố ng điề m：Gá ch chá n 
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Phương châm chính 【1】: 「Hướng đến tương lai」 Dự án minh họa 
 

 

 

 

 

 

 

   Phá t há nh đá ngố n ngữ  tá i liề  u liề n quán đề n nhá  trề            Cá nh lờ p hố c Kốgitsunề 
 

⚫ Số 5  Phát hành đa ngôn ngữ tài liệu liên quan đến nhà trẻ, v.v.. 【Mở rộng】 

Phá t há nh đá ngố n ngữ  cá c tá i liề  u hữờ ng dá n nhá  p hố c nhá  trề , v.v.. Cữ  phiề n di ch đề n 

cá c buố i hữờ ng dá n nhá  p hố c khi cá n. 

 

⚫ Số 14 Tăng cường hỗ trợ những trẻ em chưa đi học, không đến trường được đi 

học (lớp Kogitsune)  【Mở rộng】【Trọng điểm】 

Tá ng số  giá ố viề n tiề ng Nhá  t tá i lờ p Kốgitsunề, hố  trờ  nhá  p hố c trữờ ng tiề u/trung hố c 

cố ng lá  p chố trề  ềm ngữờ i nữờ c ngốá i vì  khố ng đu  tiề ng Nhá  t má  khố ng đi hố c (đáng 

cố  xu hữờ ng tá ng). 

 

Phương châm chính 【2】: 「Thành phố dễ sống」 Dự án minh họa 
 

 

 

 

 

 

 

Cá nh lờ p hố c tiề ng Nhá  t                     Vidềố thố ng tin há nh chì nh đá ngố n ngữ  
 

⚫ Số 18  Tạo cơ hội học tiếng Nhật cho người nước ngoài 【Mở rộng】【Trọng điểm】 

Tá ố điề u kiề  n chố ngữờ i nữờ c ngốá i hố c tiề ng Nhá  t. Vì  du , Hiề  p hố  i Giáố lữu Quố c tề  tố  

chữ c “Lờ p hố c tiề ng Nhá  t”, v.v.. tá  p trung vá ố lờ p hố c giáố tiề p thữ c du ng há ng ngá y.  

 

⚫ Số 23  Truyền thông hành chính bằng video đa ngôn ngữ 【Tiếp tục】 

Tá i cá c quá y thu  tu c, chu ng tố i mờ  vidềố há nh chì nh đá ngố n ngữ  hữờ ng dá n về  cá c quy 

tá c cá n thiề t khi sinh số ng tá i thá nh phố  dá nh chố ngữờ i nữờ c ngốá i mờ i chuyề n đề n, 

hốá  c truyề n thố ng rố  ng rá i bá ng má  QR. 
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Phương châm chính【3】: 「Thành phố năng động」 Dự án minh họa 
 

 

 

 

 

 

 

        Cá nh lờ p tá  p huá n “Tiề ng Nhá  t đờn giá n”             Cữ dá n ngữờ i nữờ c ngốá i thám giá diề n tá  p  

phố ng chố ng thiề n tái cu á tố  dá n phố     
 

⚫ Số 55 Mở rộng việc sử dụng tiếng Nhật đơn giản 【Mở rộng】【Trọng điểm】 

Tố  chữ c phố  cá  p bá ng cá c buố i tá  p huá n chố nhá n viề n Tố á thi  chì nh, hốá  c đá ố tá ố trữ c 

tiề p tá i cá c trữờ ng tiề u/trung hố c. Phố  cá  p thố ng tin về  tiề ng Nhá  t đờn giá n vá  khuyề n 

khì ch sữ  du ng tiề ng Nhá  t đờn giá n dá nh chố cữ dá n thố ng quá cá c lờ p hố c trữ c tiề p. 
 
⚫ Số 57  Thúc đẩy tổ chức buổi học/buổi huấn luyện phòng chống thiên tai dành 

cho người nước ngoài phối hợp giữa địa phương và các xí nghiệp 【Tiếp tục】 

Tố  chữ c đi á phữờng nhữ tố  dá n phố , v.v.. phố i hờ p vờ i cá c xì  nghiề  p đề  tố  chữ c cá c buố i 

hố c/buố i huá n luyề  n phố ng chố ng thiề n tái cố  ngữờ i nữờ c ngốá i thám giá, nhá m truyề n 

thố ng y  thữ c phố ng chố ng thiề n tái vá  cá ch lá nh ná n, thu c đá y thám giá tố  dá n phố . 

 

Các tổ chức xúc tiến dự án 

Cá c cờ quán liề n quán nhữ tố  chữ c xá  hố  i đi á phữờng, 

dốánh nghiề  p, Hiề  p hố  i Giáố lữu Quố c tề , há nh chì nh, v.v.. 

sề  đá m nhiề  m vái trố , hờ p tá c vá  chiá sề  thố ng tin vờ i nháu 

đề  thữ c hiề  n cá c chì nh sá ch mố  t cá ch thố ng nhá t vá  hiề  u 

quá , hữờ ng đề n hốá n thá nh bá n kề  hốá ch. 

 

 

 

 

 
 

Quản lý tiến độ dự án 

“Bán Hốá ch đi nh Chì nh sá ch Cố  ng sinh Đá vá n hố á TP Tốyốkáwá lá n thữ  4” thuố  c phố ng bán liề n 

quán ờ  Tố á thi  chì nh há ng ná m sề  xá c nhá  n tiề n đố  , ná m bá t cá c dữ  á n về  cố  ng sinh đá vá n hố á, vá  tì m 

cá ch giu p chố dữ  á n đi đu ng tiề n đố   cu á kề  hốá ch. 

●Cộng đồng 

địa phương 
 

●Doanh nghiệp 

●Hiệp hội 

Giao lưu Quốc tế 

●Hành chính 

CỘNG SỰ CHÍNH SÁCH 

CỘNG SINH ĐA VĂN HÓA 
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Bản rút gọn 

Pốrtuguề s                                                

4º Plánềjámềntố dề Prốmốçá ố dề Umá Sốciềdádề dề Cốềxistề nciá Multiculturál dề Tốyốkáwá  
(2025-2029) 
 

Espán ốl                                                

Cuártố Plán párá Prốmốvềr lá Cốnvivềnciá Multiculturál dề lá Ciudád dề Tốyốkáwá (2025-2029) 

 

Tiề ng Viề  t                                               

Kề  hốá ch thu c đá y cố  ng sinh đá vá n hố á thá nh phố  tốyốkáwá lá n thữ  4 (2025-2029) 

 

English                                                 

Thề 4th Tốyốkáwá City Multiculturál Cốềxistềncề Prốmốtiốn Plán (2025-2029) 

 

中文                                  

第 4次丰川市多文化共生推进计划（2025-2029） 

 

 

Bản chính thức 

Tiề ng Nhá  t                                               

Kề  hốá ch thu c đá y cố  ng sinh đá vá n hố á thá nh phố  tốyốkáwá lá n thữ  4 (2025-2029) 

 

 

 

 

 

Phá t há nh thá ng 3/2025 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CƯ DÂN TP TOYOKAWA 

〒442-8601 Tốyốkáwá-shi Suwá-chố 1-1 

TEL：0533-89-2158 

FÁX：0533-95-0010 

E-máil：kyốdốkốkusái@city.tốyốkáwá.lg.jp 

 


